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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KẾ TOÁN MÁY
Ngành đào tạo: Kế toán – Hệ đào tạo: Đại học chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 640 /QĐ-ĐHTB, ngày 14 tháng 12 năm 2019 )
1. Tên học phần: Kế toán máy

Mã học phần: 0101000541
2. Số tín chỉ: 3 (1,2,4)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:

75 tiết (5 tiết lên lớp/ tuần)



+ Lý thuyết/thực hành:       15/54 tiết



+ Kiểm tra:   

    6 tiết

- Số bài kiểm tra định kỳ: 03 bài

5. Điều kiện tiên quyết: Kế toán doanh nghiệp 
6. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức: 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và nguyên tắc vận hành phần mềm kế toán trong kế toán máy. Giúp sinh viên nhận thức và vận dụng được các phần mềm kế toán trong hoạt động kế toán thực tiễn.

6.2. Về kỹ năng: 

+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xác định phân hệ phần mềm kế toán phù hợp.

+ Kỹ năng xử lý phần mềm kế toán trên máy vi tính.
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Rèn cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc; chủ động vận dụng được công nghệ thông tin để hỗ trợ công việc chuyên môn.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.
- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, nguyên tắc vận hành phần mềm kế toán; giúp cho sinh viên năm vững và cụ thể hóa trình tự hạch toán các phần hành kế toán chủ yếu trên phần mềm kế toán MISA SME.net.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế 43/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình.
- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp.


- Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.


- Có đầy đủ điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.


- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.

- Dụng cụ học tập: Giáo trình môn học và các tài liệu học tập khác do giảng viên yêu cầu.

9. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính: 

[1] Tập Bài giảng  “Kế toán máy” -  Lưu hành nội bộ - Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Thái Bình.

- Sách tham khảo: 

[2] Giáo trình kế toán máy MISA SMI.NET 2015 của công ty CP MISA 
[3] TS. Trần Thị Song Minh, Giáo trình kế toán máy, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2009.

- Tài liệu khác: - Khác: Tạp chí kế toán; các website: mof.gov.vn; ketoan.org; webketoan.vn; tapchiketoan.com;...10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:

	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	- Số tiết dự học/Tổng số tiết: 5%

- Số bài tập đã làm/tổng số bài tập được giao: 5%
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 3 bài kiểm tra thực hành 
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành 01 bài (60 phút)
	60%
	


10.2. Cách tính điểm:


- Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được dự thi lần đầu.


- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.


- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.

11. Thang điểm: Theo quy chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT

(tiết)
	THỰC HÀNH

(tiết)
	KIỂM TRA

(tiết)

	1
	Tổng quan kế toán máy và phần mềm kế toán  MISA SME.net
	2
	8
	

	2
	Kế toán vốn bằng tiền
	2
	6
	2

	3
	Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
	1
	4
	

	4
	Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
	1
	4
	

	5
	Kế toán kho
	1
	4
	

	6
	Kế toán công cụ dụng cụ
	2
	6
	2

	7
	Kế toán tài sản cố định
	1
	4
	

	8
	Kế toán tiền lương
	1
	4
	

	9
	Kế toán giá thành
	2
	8
	

	10
	Kế toán tổng hợp và Báo cáo tài chính
	2
	6
	2


	Tổng cộng
	75


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC DH
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1. Tổng quan kế toán máy và phần mềm kế toán  MISA SME.net
	5


	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	1.1. Tổng quan về kế toán máy
	1
	
	

	Thực hành
	Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA SME.net 
	4
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 2
	Chương 1. Tổng quan kế toán máy và phần mềm kế toán  MISA SME.net (tiếp)
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	1.2. Phần mềm kế toán MISA SME.net…
	1
	
	

	Thực hành
	Hướng dẫn các thao tác cơ bản trên phần mềm MISA SME.net
	4
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 3
	Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	2.1. Nguyên tắc hạch toán 
2.2. Mô hình hóa
	2
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	3
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 4
	Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền (tiếp)
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	Không
	
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	3
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài kiểm tra số 1
	2
	
	

	Tuần 5
	Chương 3: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	3.1. Nguyên tắc hạch toán 

3.2. Mô hình hóa
	2
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	3
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 4: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	4.1. Nguyên tắc hạch toán 

4.2. Mô hình hóa
	1
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	4
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 7
	Chương 5: Kế toán kho
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	5.1. Nguyên tắc hạch toán 

5.2. Mô hình hóa
	1
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	4
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 8
	Chương 6: Kế toán Công cụ dụng cụ
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	6.1. Nguyên tắc hạch toán 

6.2. Mô hình hóa
	2
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	3
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 6: Kế toán Công cụ dụng cụ (tiếp)
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	Không
	
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	3
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài kiểm tra số 2
	2
	
	

	Tuần 10
	Chương 7: Kế toán tài sản cố định
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	7.1. Nguyên tắc hạch toán 

7.2. Mô hình hóa
	1
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	4
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 11
	Chương 8: Kế toán tiền lương
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	8.1. Nguyên tắc hạch toán 

8.2. Mô hình hóa
	1
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	4
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 12
	Chương 9: Kế toán giá thành
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	9.1. Nguyên tắc tính giá thành 

9.2. Các bước tính giá thành trên phần mềm
	2
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	3
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 13
	Chương 9: Kế toán giá thành (tiếp)
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	Không
	
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	5
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 14
	Chương 10: Kế toán tổng hợp và Báo cáo tài chính
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	10.1. Kế toán tổng hợp

10.2. Báo cáo tài chính
	1
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	4
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 15
	Ôn tập và kiểm tra
	5
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	Ôn tập
	1
	
	

	Thực hành
	Thực hành trên phần mềm
	2
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Làm bài kiểm tra hết môn
	2
	
	


	TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

Đặng Nguyên Mạnh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Thái Hà
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